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ÔN TẬP ĐỔI ĐƠN VỊ ĐO 

Bài 1: Viết các số thích hợp vào chỗ chấm 

a) 5 tấn 52 yến = .......... kg     35m 23cm = .......... m  
b) 51dm 3cm = .......... dm     14m 7cm = .......... m 
c) 315cm = .......... m      234cm = .......... m 
d) 3km 245m = .......... km     34dm = .......... m 
e) 506cm = .......... m      5km 34m = .......... km 
f) 307m = .......... km      3km 245m = .......... km 
g) 5km 34m = .......... km     307m = .......... km 
h) 95dm 3mm = .......... dm     487hm = .......... km 
i) 9,12m = .......... dm      6m 2cm = .......... m 
j) 9,12m = .......... cm      56m 29cm = .......... dm 
k) 2 tấn 135kg = .......... tấn     520g = .......... kg 
l) 4 tấn 62kg = .......... tấn     3 tấn 14kg = .......... tấn 
m) 12 tấn 6kg = .......... tấn     2kg 50g = .......... kg 
n) 45kh 23g = .......... kg     10kg 3g = .......... kg 

o) 23m  25dm  = .......... 2m       2 2........42dm .. m   

p) 256dm  = .......... 2m       217dm  223cm  = .......... 2dm   

q) 223cm  = .......... 2dm       24m  23dm  = .......... 2m   

r) 22cm  25mm  = .......... 2cm      237dm  = .......... 2m   

s) 123,9ha  = .......... 2km       236,9dm  = .......... 2m   

Bài 2: Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông 

2

2

7km ..........

4ha ..........

515dm ..........







     2

8,5ha ..........

300cm ..........

0,78ha ..........







  

Bài 3: Điền Đ nếu đúng, S nếu sai vào ô trống. Với câu sau con hãy viết sang bên cạnh phần 
sửa lại cho đúng. 

A. 12  tấn 51kg = 12,051 tấn    

B. 128kg = 12,8 tạ    

C. 25kg 18g = 25,018kg   

D. 124,85ha = 21248500m     

E. 2 2 217dm 23cm 1723dm    

F. 2 2 231m 52cm 3152cm     
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G. 9,12m = 9m   12cm   

H. 2 236,9dm 0,369m     

 


